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I.MỤC TIÊU- NỘI DUNG- HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

	TT
	Mục tiêu năm
	Nội dung chủ để
	Hoạt động chủ đề
	Tài nguyên học liệu
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ :                      "TRƯỜNG MẦM NON"
	Ghi chú về các điều chỉnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	N 1
	N 2
	N 3
	N 4
	

	
	
	
	
	
	
	
	Trường mầm non của bé
	Lớp học của bé
	An toàn trong trường mầm non
	Lễ hội của bé
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	A. Phát triển vận động
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	1
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 1: 
- Hô hấp:  Trẻ thở ra, hít sau
- Tay: 2 tay đưa ta truớc lên cao
- Chân: Đứng khuỵu gối
- Bụng: Đứng cúi về phía truớc
- Bật: Bật tại chỗ
	https://www.nghenhacthieunhi.com/truong-chung-chau-la-truong-mam-non-nhac-thieu-nhi-xuan-mai-hay-nhat/139.html
	Lớp
	Lớp học+ ngoài trời
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Vận động: đi
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	5
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
	Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
	HĐH: Đi trong đường hẹp 3m x 0,2m
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	 
	* Vận động: chạy
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Vận động: bò, trườn, trèo
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Vận động: tung, ném, bắt
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Vận động: bật, nhảy
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	21
	Bật nhảy tại chỗ 3-5 lần liên tiếp đúng kỹ thuật
	Bật nhảy tại chỗ
	HĐH :Bật nhảy tại chỗ
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	22
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật tiến về phía trước
	Bật tiến về phía trước
	HĐH :Bật tiến về phía trước
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	24
	Thực hiện được vận động xoay tròn cổ tay
	Xoay tròn cổ tay
	 Xoay tròn cổ tay
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	33
	Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc, sẵn có tại địa phương
	Nhận biết tên gọi một số thực phẩm quen thuộc
	Tìm hiểu một số món ăn trong trường mầm non
	 
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 
	 

	34
	Phân biệt được màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm thông thường, sẵn có tại địa phương
	Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc
	Trò chuyện: Nhận biết màu sắc, kích thước, hình dạng, mùi vị của một số thực phẩm quen thuộc
Thực hành:  Phân biêt được một số thực phẩm quen thuộc thông qua màu săc, kích thươc
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	VS-AN
	 
	 
	 

	37
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường 
	 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm "Giữ an toàn khi lên xuống cầu thang
	https://youtu.be/cqQL3NWNFWg
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	 
	 

	
	
	
	                                      - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh về các bước rửa tay.
	https://youtu.be/3-vGgI6foOU
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	 
	 

	
	
	
	 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân
	https://youtu.be/R78o-ntREps
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh cách chọn thực phẩm tươi ngon.
	https://youtu.be/9kc98fHH09g
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	ĐTT
	 

	 
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt
	#
	#
	 
	#
	#
	#
	#
	#

	38
	Bước đầu làm quen với các thao tác rửa tay bằng xà phòng. Biết rửa tay với sự giúp đỡ của người lớn
	Tập rửa tay bằng xà phòng
	HĐH:  Tập rửa tay bằng xà phòng                              Xem video : Thực hành rửa tay bằng xà phòng 
Thực hành : Rửa tay bằng xà phòng
	https://www.youtube.com/watch?v=s8izh89DmOs
	Lớp
	Lớp học
	 
	VS-AN
	VS-AN
	HĐH
	 

	39
	Bước đầu làm quen với các thao tác lau mặt. Biết lau mặt với sự giúp đỡ của người lớn
	Làm quen thao tác lau mặt
	Xem video thực hành làm quen thao tác rửa mặt
Thực hành, ôn luyện: Làm quen thao tác lau mặt
	https://www.youtube.com/watch?v=Mk3aHDFXctc
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	HĐC
	 

	40
	Biết súc miệng bằng nước muối
	Tập súc miệng bằng nước muối
	- Xem video Chăm sóc răng miệng cho trẻ và những lưu ý kèm theo.
Cho trẻ tập súc miệng bằng nước muối
Thực hành: Tập súc miệng bằng nước muối
	https://www.youtube.com/watch?v=PkxrFSDnOvQ
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	43
	Nhận diện đúng đồ dùng cá nhân
	Ký hiệu cá nhân
	Dạy trẻ nhận diện ký hiệu cá nhân
Thực hành: Dạy trẻ nhận biết kí hiệu cá nhân
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC+HĐG
	HĐC
	 

	44
	Biết tự xúc ăn và sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	Cách sử dụng bát, thìa, cốc
	Hướng dẫn trẻ cách sử dụng bát, thìa, cốc
Thực hành sử dụng bát, thìa, cốc
	 
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	45 
	 Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	Không đùa nghịch  làm đổ vãi thức ăn 
	Không đùa nghich làm đổ vãi thức ăn 
	 
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 48
	Biết chấp nhận và thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi được nhắc nhở 
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Trò chuyện giúp trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy đinh
Thực hành: Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	 
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	 
	 
	 

	 
	4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	52
	Nhận ra và biết tránh nơi nguy hiểm khi được nhắc hở
	Một số khu vực nguy hiểm
	Thăm quan, trò chuyện về những khu vực trong trường mầm non, nơi an toàn, không an toàn,: Sân chơi, cổn trường, hồ nước, khu lớp đang xây dựng...
Trò chơi: Những khu vực an toàn - không an toàn.

	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 
	 

	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	A. Khám phá khoa học
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Các bộ phận cơ thể con người
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	2. Đồ vật
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Đồ dùng, đồ chơi
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	58
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	HĐC: Khám phá đồ dùng đồ chơi ngày tết trung thu : Bóng, đèn ông sao …
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	HĐC: Khám phá đồ dùng,  đồ chơi trong lớp học: 
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	HĐC: Khám phá  về 1 số đồ chơi trong TMN
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	HĐNT: Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi ngoài trời
	 
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 
	 

	59
	Nhận biết 1 số đặc điểm của đồ dùng, đồ chơi an toàn và không an toàn, cách sử dụng đồ dùng an toàn
	Đặc điểm của đồ dùng, đồ chơi an toàn và không an toàn trong trường lớp mầm non.
	HĐH: Bé đến trường thật an toàn
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	* Phương tiện giao thông
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	3. Động vật và thực vật
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	4. Một số hiện tượng tự nhiên
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Thời tiết, mùa
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Ngày và đêm, mặt trời, mặt trăng
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	*Nước
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Không khí, ánh sáng
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	* Đất, đá, cát, sỏi
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	5.Công nghệ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	71
	Thực hiện được 1 số thao tác cơ bản với máy tính
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: Tắt mở, di chuyển chuột, kích chuột, mở thư mục
	Chơi các trò chơi tương tác trên máy tính:                                         -Tìm khu vực an toàn tvà không an toàn trong trường mầm non.                                                    -  Đồ dùng đồ chơi an toàn, không an toàn.
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH+HĐG
	 
	 

	 
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	76
	Nhận biết, phân biệt được 1 và nhiều
	1 và nhiều
	HĐH : 1 và nhiều
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	 
	2. Xếp tương ứng
	#
	#
	 
	#
	#
	#
	#
	#

	83
	Có khả năng xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	 Xếp tương ứng 1 - 1
	HĐH:  Xếp tương ứng 1 - 1
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	 
	3. Sắp xếp theo quy tắc
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	4. So sánh , đo lường
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	5. Hình dạng
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	6. Nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	C. Khám phá xã hội
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	93
	Nói được tên trường/lớp,  tên và công việc của cô giáo lớp mình khi được hỏi, trò chuyện
	Tên trường/lớp,  tên và công việc của cô giáo
	HĐH: Trò chuyện về trường mầm non của bé.                      HĐC: TRò chuyện về lớp học,  công việc của cô giáo
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐC
	 
	 
	 

	94
	Nói được tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường khi được hỏi, trò chuyện
	Tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường
	Trò chuyện :Tên các bạn, đồ dùng đồ chơi của lớp, các hoạt động của trẻ ở trường
Trò chơi: Phân biệt đồ dùng đồ chơi trong lớp học của bé
	 
	Lớp
	Lớp học+ ngoài trời
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 
	 

	 
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 98
	 Kể được tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, tết trung thu….qua trò chuyện, tranh ảnh
	Tên gọi, đặc điểm, các hoạt động của ngày hội, ngày lễ nơi trẻ sống: Khai giảng, trung thu, ngày nhà giáo 20/11, ngày quốc tế phụ nữ  8/3, Tết nguyên đán,sinh nhật Bác Hồ. 
	HĐH: Trò chuyện về ngày khai giảng, tết trung thu
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	 
	A. Nghe hiểu lời nói
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#

	101
	Có khả năng nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	Nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	Nghe hiểu nghĩa các từ chỉ đặc điểm, công dụng của đồ dùng đồ chơi trong trường mầm non  
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐTN
	 
	 

	103
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng trong giao tiếp
	
- Trò chuyện đàm thoại và khuyến khích trẻ trả lời bằng các câu đơn  , câu mở rộng  trong các  hoạt động trong ngày.
	 
	Lớp
	Lớp học+ ngoài trời
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	 

	104
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc chủ đề  ' Trườngmầm non"
	                                                                  HĐH: Vì sao bé huy nín khóc
	https://www.youtube.com/watch?v=QV_m87RUVWc
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	HĐC:  Đôi bạn tốt 
	https://www.youtube.com/watch?v=Ar5EIIXmcIY
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	105
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với chủ  đề Trường mầm non  
	 
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	 
	 

	 
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	108
	Nói rõ các tiếng trong Tiếng Việt
	Phát âm các tiếng của Tiếng Việt
	 Trò chuyện , giao tiếp với cô và bạn bè trong lớp
Đặt các câu hỏi ai? Cái gì?...yêu cầu trẻ trả lời trong các hoạt động hàng ngày.
	 
	Lớp
	Lớp học+ngoài trời
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	HĐTN
	 

	112
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao  chủ đề  : "Trường mầm non"
	HĐC: Cô giáo của con 
	https://www.youtube.com/watch?v=kGEmTGPWU7w
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	HĐH: Bạn mới
	https://www.youtube.com/watch?v=0dXWMFAb_mk
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	HĐC: Cô và mẹ 
	https://www.youtube.com/watch?v=YgK3JPDIyE0
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	 

	
	
	
	HĐH: Trăng sáng
	https://www.youtube.com/watch?v=Ye3fwe
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	HĐH: Giúp bạn
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	
	
	
	HĐC: Bé đến lớp, Mèo con đi học, Bé không khóc nữa
	https://www.youtube.com/watch?v=7R8VQ
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	C. Làm quen với việc đọc - viết
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	119
	Biết đề nghị người khác đọc sách cho nghe, tự giở sách xem tranh. 
	Tiếp xúc với chữ, sách, truyện
	Trò chơi: Trẻ được tiếp xúc với  sách, truyện
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	123
	Có khả năng nhận biết một số kí hiệu thông thường, gần gũi
	Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp
	Trò chuyện: Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp
	 
	Lớp
	Lớp học+ ngoài trời
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	ĐTT+HĐC
	 

	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	A. Phát triển tình cảm
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	1. Thể hiện ý thức về bản thân
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	130
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	Xếp dọn đồ dùng đồ chơi
	 Trẻ biết xếp dọn đồ dùng đồ chơi
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	B. Phát triển kỹ năng xã hội
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	136
	Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng phù hợp độ tuổi
	Một số quy định ở lớp 
	Tham gia các hoạt động thu dọn đồ chơi , đồ dùng vào đúng nơi quy định : Giữ gìn dồ dùng , đồ chơi trong lớp. Biết cất dọn đồ dùng, đồ chơi khi chơi xong.                                          - Trật tự khi ăn, khi ngủ.            
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	138
	Biết chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói
	Chú ý lắng nghe khi cô, bạn nói
	Trò chuyện với trẻ về cách giao tiếp, ứng xử của trẻ với bạn, trẻ với cô                                                                   - Chơi đóng vai :  "Cô giáo", bác sĩ….
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	2. Quan tâm đến môi trường
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	152
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp trong chủ đề TMN
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	154
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	 101
	Có khả năng nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc 
	 Nghe hiểu được các từ khái quát chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hành động, hiện tượng gần gũi, quen thuộc
	Nghe hát: Bông hồng tặng cô, Ngày đầu tiên đi học
	 
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT+HĐH
	ĐTT+HĐH
	ĐTT+HĐH
	 
	 

	156
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát 
chủ đề : "Trường mầm non"
	HĐH: Trường chúng cháu là trường mầm non
	https://nhackhongloi.me/mp3/truong-chung-chau-la-truong-mam-non   
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	HĐH: Chiêc đèn ông sao
	https://
tainhacmienphi.biz/bai-hat/2299/tai-bai-hat-hay-chiec-den-ong-sao- 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	
	
	
	HĐH: Đu quay.
	https://www.youtube.com
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	 

	157
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu thuộc chủ đề : "Trường mầm non"
	HĐH: Trường chúng cháu là trường mầm non
	https://nhackhongloi.me/mp3/truong-chung-chau-la-truong-mam-non-   
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	HĐC: Chiếc đèn ông sao
	
https://tainhacmienphi.biz/bai-hat/2299/tai-bai-hat-hay-chiec-den-ong-sao
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	HĐC: Đu quay.
	htt
ps://www.youtube.com/watch?v=f-bfnFXeU6c
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Sử dụng các nguyên vật liệu chủ đề:: "Trường mầm non "
	 HĐG: Làm đồ chơi trung thu, làm đèn lồng , Trang trí quả bóng
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	HĐG
	 

	158
	Biết tô màu trong hình rỗng không chờm ra ngoài
	Tô màu hình vẽ chủ đề : "Trường mầm non"
	 Tô màu đèn ông sao
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	HĐH: Tô màu cầu trượt
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	HĐG:  Tô màu càu trượt., Tô màu đồ dùng đồ chơi trong lớp 
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	HĐG
	 
	 

	159
	Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản chủ đề : "Trường mầm non"
	 HĐG: Vẽ đường đi tới trường, Vẽ quả bóng
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	 
	HĐG
	 

	
	
	
	 HĐG: Vẽ con lật đật, Vẽ vòng tay tặng bạn
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	 

	155
	Biết xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản
	Xé theo dải, xé vụn và dán thành sản phẩm đơn giản chủ đề : "Trường mầm non" 
	HĐG : Xé dán quả bóng, xé dán đồ dùng đồ chơi
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	160
	Biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối
	 Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành sp theo chủ đề : "Trường mầm non"
	HĐH: Nặn viên bi
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	HĐG: Nặn đồ dùng trong lớp, nặn  vòng tặng bạn
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	 

	161
	Biết xếp chồng, xếp cạnh, xếp cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	Xếp những sản phẩm có cấu trúc đơn giản
	 HĐG: Xếp hình  trường mầm non
	 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	 
	 

	 
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	#
	 

	165
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Làm đồ chơi chủ đề : "Trường mầm non"
	  Làm đèn lồng 
	 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	TỔNG SỐ NỘI DUNG TỪNG LĨNH VỰC
	31
	30
	24
	25
	 

	Trong đó: -Lĩnh vực thể chất 
	10
	10
	10
	9
	 

	  - Lĩnh vực nhận thức 
	5
	4
	4
	2
	 

	-Lĩnh vực ngôn ngữ
	4
	5
	3
	3
	 

	-Lĩnh vực TCKNXH
	3
	3
	3
	3
	 

	-Lĩnh vực thẩm mỹ
	9
	8
	4
	8
	 

	TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	24
	24
	22
	16
	 

	Trong đó: 
	 
	 
	 
	 
	 

	 * Đón trả trẻ
	2
	1
	1
	1
	 

	 * Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1
	 

	 *Hoạt động góc
	10
	9
	5
	8
	 

	 *Hoạt động ngoài trời
	3
	1
	3
	1
	 

	 *Vệ sinh - ăn ngủ
	4
	6
	5
	3
	 

	 *Hoạt động chiều
	6
	7
	4
	6
	 

	 * Thăm quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0
	 

	 *Lễ hội
	0
	0
	0
	0
	 

	 -  Hoạt động học +hoạt động góc
	0
	0
	1
	0
	 

	-  Hoạt động trong ngày
	2
	2
	3
	2
	 

	 Đón trả trẻ + Hoạt động học
	1
	1
	1
	0
	 

	 Đón trả trẻ + Hoạt động chiều
	3
	3
	2
	1
	 

	  - Hoạt động học
	5
	5
	5
	5
	 

	 Chia ra:   + Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1
	 

	 + Giờ nhận thức
	1
	1
	2
	1
	 

	 + Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1
	 

	 + Giờ TC-KNXH
	0
	0
	0
	0
	 

	  + Giờ thẩm mỹ
	2
	2
	1
	2
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ : TRƯỜNG MẦM NON
Thời gian thực hiện: 4 tuần (06/09- 29 /09/2023)
                                                                      Người thực hiện: Vũ Thị Hà – Vũ Thị Kiều

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện 
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Trường mầm non của bé
	1 tuần
	từ (06/09 - 08/09/2023 )
	Vũ Thị Hà
	

	Nhánh 2: Lớp học của bé
	1 tuần
	từ (11/09 - 15/09/2023)
	Vũ Thị Kiều
	

	Nhánh 3: An toàn trong trường mầm non 
	1 tuần
	từ (18/09 - 22/09/2023)
	Vũ Thị  Hà
	

	Nhánh 4: Lễ hội của bé
	1 tuần
	từ (25/09 - 29/09/2023)
	Vũ Thị Kiều
	



III. CHUẨN BỊ

	      Nhánh
	Nhánh  “Trường mầm non của bé”
	Nhánh  “Lớp học của bé”
	Nhánh “An toàn trong trường mầm non”
	Nhánh “Lễ hội của bé”

	Giáo viên
	- Tiếp tục tuyên truyển về dịch bệnh covid-19
- Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo nội dưng đã dự kiến
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp theo đúng chủ đề nhánh.
- Chuẩn bị tranh ảnh trường mầm non, các công việc của cô giáo trong trường.
- Sưu tầm, lựa chọn một số bài thơ, bài hát, câu chuyện phù hợp chủ đề
- Các mẫu gợi ý, các bước chơi trò chơi trong các góc…
	- Tiếp tục tuyên truyển phụ huynh thực hiện 5K và cập nhật tình hình sức khoẻ của trẻ.
- Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo nội dưng đã dự kiến
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp theo đúng chủ đề nhánh.
- Chuẩn bị tranh ảnh trường mầm non, các công việc của cô giáo trong trường.
- Sưu tầm nguyên vật liệu phế thải phục vụ cho chủ đề 
- Chuẩn bị một số sách báo, tạp trí, tranh ảnh, thơ, truyện, câu đố về chủ đề nhánh

	- Tiếp tục tuyên truyển về dịch bệnh covid-19
- Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo nội dưng đã dự kiến.
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp theo đúng chủ đề nhánh.
-  Tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về ngày hội đến trường của bé, 
- Chuẩn bị ĐDĐC trang phục, đạo cụ cho ngày hội
- Vận động phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu: Giấy, tranh ảnh, lọ nhựa… cho cô và trẻ hoạt động.
- Đồ dùng cho trẻ hoạt động: Tranh ảnh, lô tô, nguyên vật liệu các góc chơi, đồ dùng hoạt động học theo chủ đề nhánh.
	- Tiếp tục tuyên truyển phụ huynh thực hiện 5K và cập nhật tình hình sức khoẻ của trẻ.
- Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ theo nội dưng đã dự kiến
- Tạo môi trường trong và ngoài lớp theo đúng chủ đề nhánh.
- Chuẩn bị một số sách báo, tạp trí, tranh ảnh, thơ, truyện, câu đố về chủ đề nhánh
- Tiếp tục vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu phục vụ chủ đề
- Các mẫu gợi ý, các bước chơi trò chơi trong các góc…

	Nhà trường
	- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên và các hoạt động học tập- vui chơi của trẻ.
- Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho ngày hội đến trường của bé, ngày tết trung thu
- Đầu tư trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ cho lớp học
- Cung cấp tài liệu tham khảo - Bảng tin tuyên truyền về nội dung chủ đề.

	Phụ huynh
	- Thực hiện 5K phòng dịch
- Đưa trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ
- Rèn cho trẻ một số kỹ năng giao tiếp, rửa tay rủa mặt khi ở nhà
- Trò chuyện giúp trẻ trường mầm non, các công việc của cô giáo.
- Kết hợp với giáo viên cung cấp và củng cố thêm một số kiến thức cho trẻ về kỹ năng thực hành cuộc sống
- Ủng hộ sách báo tạp chí, tranh ảnh, vỏ hộp, lõi giấy, bìa, chai lọ, tranh ảnh, len...
	- Thực hiện 5K phòng dịch
- Đưa trẻ đi học đầy đủ, đúng giờ
- Rèn cho trẻ một số kỹ năng giao tiếp, rửa tay rủa mặt khi ở nhà
- Trò chuyện giúp trẻ trường mầm non, các công việc của cô giáo.
- Kết hợp với giáo viên cung cấp và củng cố thêm một số kiến thức cho trẻ về kỹ năng thực hành cuộc sống
- Ủng hộ sách báo tạp chí, tranh ảnh, vỏ hộp, lõi giấy, bìa, chai lọ, tranh ảnh, len...
	- Thực hiện 5K phòng dịch
- Tạo tâm thế vui vẻ cho trẻ yêu thích đi học
- Sưu tầm các loại tranh, ảnh, hoạ báo, đồ chơi, nguyên vật liệu... về chủ đề  
- Trò chuyện giúp trẻ lớp học, các bạn trong lớp.
- Trò chuyện với trẻ về  - phối kết hợp với giáo viên trong công tác CSGD trẻ
- Sưu tầm các loại tranh, ảnh, hoạ báo, đồ chơi, nguyên vật liệu... về chủ đề.
- Tiếp tục ủng hộ các nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ.
	- Thực hiện 5K phòng dịch
- Phụ huynh và cô giáo chuẩn bị tâm thế cho trẻ vui thích khi đến trường.
 - Động viên trẻ đi học đúng giờ, thường xuyên kết hợp với giáo viên chăm sóc trẻ tốt.
- Trò chuyện giúp trẻ cảm nhận không khí của ngày khai giảng, ngày tết trung thu trang bị cho trẻ 1 số đồ dùng đến ngày tết tring thu 
- Sưu tầm các loại tranh, ảnh, hoạ báo, đồ chơi, nguyên vật liệu... về chủ đề  

	Trẻ
	- Vui vẻ, phấn khởi đến trường cùng cô và các bạn
- Cùng cô trang trí lớp tham gia sưu tầm tranh ảnh 
và tạo môi trường về chủ đề.
- Có tâm thế thoải mái, phấn khởi khi tham gia các hoạt động.
	- Vui vẻ , phấn khởi đến trường cùng cô và các bạn
- Cùng cô làm đồ dunghf , đồ chơi trang trí môi trường lớp học trong và ngoài.
- Có tâm thế thoải mái, phấn khởi khi tham gia các hoạt động
	- Vui vẻ, phấn khởi đến trường cùng cô và các bạn
- Cùng cô trang trí lớp tham gia sưu tầm tranh ảnh 
và tạo môi trường về chủ đề.
- Có tâm thế thoải mái, phấn khởi khi tham gia các hoạt động.
	- Tập luyện một số bài hát, hoạt động để tham gia biểu diễn khai giảng tại trường.
- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

	tt
	Tên hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	GC

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ  5
	Thứ 6
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Đón trẻ
	- Đón trẻ vào lớp, trẻ biết lễ phép chào cô, chào ông bà, bố mẹ.
- Trẻ biết cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định, rèn nề nếp cho trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh tình hình của trẻ trên lớp.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề, hướng trẻ tới sự thay đổi của lớp và chơi trong các góc.
- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm "Giữ an toàn khi lên xuống cầu thang.
- Trò chuyện về các nguyên vật liệu có thể  làm đèn lồng ( E1)
-  Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh về các bước rửa tay.
 - Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ giữ gìn vệ sinh cá nhân. 
- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh cách chọn thực phẩm tươi ngon.
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 Thể dục sáng
	* Khởi động:
- Cô cho trẻ hát bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non” và đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi: Đi thường, đi nhanh, đi chậm, kiễng chân, gót chân…
* Trọng động: Trẻ tập các bài tập PTC:
Hô hấp:  Trẻ thở ra, hít sâu
- Tay: 2 tay đưa ta truớc lên cao
- Chân: Đứng khuỵu gối
- Bụng: Đứng cúi về phía truớc
- Bật: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1, 2 vòng quanh sân
	

	
	
	Nhánh 1: Trường mầm non của bé
	

Nghỉ bù 2/9
	Ngày 05/09/2023

Khai giảng

	Ngày 06/09/2023
PTNN
 Truyện: 
“Vì sao bé huy nín khóc”

	Ngày 07/09/2023
PTTM
Tô màu cầu trượt
	Ngày 08/09/2023
PTTM
 Dạy trẻ KNCH: “Trường chúng cháu là trường mầm non”
	

	
	
	Nhánh 2:
Lớp học của bé

	Ngày11/09/2023
PTTC
Bật nhảy tại chỗ

	Ngày 12/09/2023
 PTNT
1 và nhiều

	Ngày 13/09/2023
PTTM
 Nặn viên bi

	Ngày 14/09/2023
PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: “Bạn mới”
	Ngày 15/09/2023
PTTM
Dạy trẻ VĐ:  “Trường chúng cháu là trường mầm non”
	

	
	
	Nhánh 3:
 An toàn trong trường mầm non
	Ngày18/09/2023
PTTC
Bật tiến về phía trước

	Ngày 19/09/2023
PTNT 
Bé đến trường thật an toàn

	Ngày 20/09/2023
PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: “ Giúp bạn”
	Ngày 21/09/2023
PTNT
  Xếp tương ứng 
1 -1

	Ngày22/09/2023
PTTM
Dạy trẻ KNCH:  “Đu quay”

	

	
	
	Nhánh 4: Lễ hội của bé
	Ngày 25/09/2023
PTTC
 Tập rửa tay bằng xà phòng       
	Ngày 26/09/2023
PTNT
 Trò chuyện về ngày tết trung thu
	Ngày 27/09/2023
PTTM 
 Làm đèn lồng (EDP)

	Ngày 28/09/2023
PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: “Trăng sáng”
	Ngày 29/09/2023
PTTM
Dạy trẻ KNCH: “Chiếc đèn ông sao”
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	HĐ
ngoài trời
	Nhánh 1: Trường mầm non của bé
	

  Nghỉ bù 2/9
	     

Khai giảng
	- Vui chơi khu 2.
- TCVĐ : Mèo 
đuổi chuột  
- Chơi tự do
	- Vui chơi khu 4
- TCVĐ : Nu na nu nống
-Chơi tự do 

	- Vui chơi khu 3
- TCVĐ : Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do 
	

	
	
	Nhánh 2:
Lớp học của bé

	-Đi dạo và quan sát đồ chơi ngoài trời.
- TCVĐ : Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do
	-Vui chơi khu 1
-TCVĐ : Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do 

	-Vui chơi khu 3
- TCVĐ : Gieo hạt
-Chơi tự do 

	- Vui chơi khu 2
-TCVĐ : Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do 
	-Vui chơi khu 4
-TCVĐ : Lộn cầu vồng
- Chơi tự do 

	

	
	
	Nhánh 3:
 An toàn trong trường mầm non
	- Vui chơi khu 4
-TCVĐ : Dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do
	- Vui chơi khu 2
-TCVĐ : Chi chi chành chành
-Chơi tự do 
	- Vui chơi khu 1
-TCVĐ : Mèo đuổi chuột 
-Chơi tự do 
	-Vui chơi khu 4
- TCVĐ : Lộn cầu vồng
-Chơi tự do 
	-Vui chơi khu 3
-TCVĐ : Gieo hạt
-Chơi tự do 
	

	
	
	Nhánh 4: Lễ hội của bé
	- Vui chơi khu 2
- Quan sát , Khảo sát chất liệu làm đèn lồng  
( E2,E3)
-Chơi tự do 
	-Vui chơi khu 1
 -TC : Nu na nu nống
-Chơi tự do 
	- Vui chơi khu 3
-TCVĐ : Gieo hạt
-Chơi tự do 

	-Vui chơi khu 2
-TCVĐ : Trời nắng, trời mưa
-Chơi tự do 
	-Vui chơi khu 4
-TCVĐ : Dung dăng dung dẻ
-Chơi tự do 
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Vệ sinh ăn ngủ
	- Có thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh . Rèn thói quen ăn xong uống nước, súc miệng bằng nước muối.
- Có nề nếp trong bữa ăn, ngồi đúng chỗ quy định , sắp xếp bàn ăn cùng cô : Khăn lau, đĩa đựng sạn, biết mời cô, mời bạn khi ăn, ăn hết suất.
- Rèn ý thức tự phục vụ trong ăn uống. Kể tên các món ăn hàng ngày và ích lợi của ăn uống đủ chất.
- Biết cách sắp xếp vị trí ngủ cho mình, cho bạn. Biết phối hợp với cô thu dọn đồ dùng trước và sau ngủ dậy.
- Nghe hát ru, hát dân ca.
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	HĐ
chiều
	Nhánh1: Trường mầm non của bé
	

    Nghỉ bù 2/9
	    

Khai giảng
	- Nghe bài hát “Vui đến trường”
- TC:Kéo cưa lừa sẻ
	- Làm quen bài thơ "Cô và Mẹ’
- TC: Thả đỉa ba ba 

	-  Kể chuyện cho trẻ nghe
- Liên hoan văn nghệ

	

	
	
	Nhánh 2:
Lớp học của bé

	-Trò chuyện về lớp học 
- TC: Nu na nu nống
	- Làm quen với bài thơ: “Bạn mới”
 - TC:  Chi chi chành chành
	- Làm quen bài hát : Cháu lên ba.
- TC:Kéo cưa lừa sẻ
	- Kể chuyện cho trẻ nghe.
- TC: Thả đỉa ba ba
	- Đọc thơ trẻ nghe: “Mèo con đi học”
- TC: Nu na nu nống
	

	
	
	Nhánh 3:
 An toàn trong trường mầm non
	- Làm quen bài hát “ Đu quay”
-TC: Chi chi chành chành
	- Làm quen bài thơ : "Giúp bạn"
TC: Phân biệt đồ dùng đồ chơi trong lớp học của bé
	-Trò chuyện về 1 số đd,đc an toàn và không an toàn trong trường mầm non 
- TC: Thả đỉa ba ba
	Ôn bài thơ : “ “Giúp bạn”
- TC:  Nu na nu nống
	- Kể chuyện cho trẻ nghe
- Tc: Thả đỉa ba ba.
	

	
	
	Nhánh 4: Lễ hội của bé
	- Làm quen với bài thơ: “ Trăng sáng “
- TC: Nu na nu nống
	- Thiết kế, vẽ  đèn lồng ( E4)
- TC:  Trèo thuyền
	- Làm quen với bài hát:  Chiếc đèn ông sao
- TC:Kéo cưa lừa sẻ
	- Ôn bài thơ “Trăng sáng” 
- TC: Thả đỉa ba ba
	- Rước đèn phá cỗ 
- Liên hoan văn nghệ

	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	
TT
	
Tên góc chơi
	
Mục đích- Yêu cầu
	
Các hoạt động
	
     Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Nhánh 1
Bé với lễ hội
	Nhánh
2
Trường mầm non của bé
	Nhánh 3
Lớp học của bé
	Nhánh 4
An toàn trong trường mầm non

	1
	Góc phân vai
	
Bế em  

	* KT: 
- Trẻ biết bế em, tắm cho em, cho em ăn
* KN: 
- Rèn kỹ năng tắm, bế, xúc cơm cho em 
*TĐ:
-  Giáo dục trẻ biết yêu quý em bé
-Trẻ hứng thú, đoàn kết chơi với bạn trong nhóm. biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi, cất đồ chơi đúng nơi quy định
	- Bế em, cho em ăn, ru em ngủ

	- Bảng gợi ý các bước 
- Búp bê, giường gối…
	x
	x
	
	

	
	
	
Nấu ăn
	* KT:
- Trẻ biết một số thao tác nấu ăn đơn giản
* KN: 
- Rèn kỹ năng  chơi nấu ăn cho trẻ
* TĐ: 
- Trẻ hứng thú chơi và chơi đoàn kết
	- Mua thực phẩm
- Chế biến thực phẩm
- Nấu các món ăn
- Bày các món ăn
- Phục vụ khách hàng
- Thu dọn đồ dùng
	- Bảng gợi ý các bước 
- Tạp dề, mũ, bộ đồ chơi nhà bếp, đồ dùng ăn uống, các lọ gia vị, dao thớt, giấy lau.
	





x
	







	x
	x

	
	
	
Bán hàng
	*KT:
- Trẻ biết thể hiện đúng vai chơi của người mua và người bán hàng: Bày hàng, bán –mua hàng.  
*KN:
- Rèn các kĩ biết chờ đến lượt, giao tiếp và ngôn ngữ cho trẻ.
*TĐ:
- Trẻ tích cực mạnh dạn tự tin trong hoạt động.
	- Bày bán các mặt hàng
- Chào mời khách hàng
- Trao đổi giá cả
- Trả lại tiền cho khách
- Cảm ơn khách mua
	- Bảng hướng dẫn quy trình bán hàng 
- Giá bán hàng

	
x
	
x
	





  x
	





x
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	Góc học tập

	Làm quen với toán

	*KT:
- Trẻ biết tên góc chơi, tên trò chơi. Trẻ biết cách chơi theo yêu cầu của mỗi bảng chơi 
*KN:
- Rèn tư duy, so sánh, phân loại và trí tưởng tượng, phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ. *TĐ:
- Trẻ tích cực mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.
	- 1 và nhiều, Xếp xen kẽ, xếp tương ứng các đối tượng, Ghép hình theo tranh...

	- Biểu bảng gợi ý, biểu bảng cho trẻ chơi
- Bảng cho trẻ chơi.
- Lô tô về đồ dùng học tập theo chủ đề
	

x
	

x
	

x
	

x
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Góc văn học
	
Vườn cổ tích
	*KT: 
- Trẻ biết tên góc chơi, biết các trò chơi. Biết cách xem tranh truyện, kể chuyện, đọc thơ, cách mở sách.
- Kể truyện qua các tranh vẽ
Biết giữ gìn và bảo vệ sách.
- Biết cắt dán làm album chủ đề
*KN:
- Rèn các kĩ năng cắt dán, xem tranh truyện cho trẻ. 
- Rèn kĩ năng hoạt động theo nhóm, kĩ năng giao tiếp
*TĐ: 
-  Trẻ tích cực hoạt động, đoàn kết, hứng thú chơi.
- Biết giữ gìn vệ sinh góc chơi,cất lấy đồ dùng đúng nơi quy định.
	- Đọc thơ, kể chuyện theo tranh, theo rối về chủ đề.
- Làm album chủ đề trường mầm non.

	- Tranh minh họa bài thơ, câu chuyện, rối tay, rối, dẹt, sa bàn, sách vải nỉ,….về chủ đề.
- Keo, kéo…
- Tranh ảnh về chủ đề
- Album về chủ đề
	x
	x
	x
	x
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	Góc nghệ thuật
	Tạo hình

	*KT:
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng: vẽ, tô, nặn … để 
tạo ra sản phẩm đa dạng, phong phú.
*KN:  
- Rèn sự khéo léo của đôi tay, kỹ năng tạo hình và óc sáng tạo nghệ thuật cho trẻ.
*TĐ:  
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Trẻ yêu quý, giữ gìn sản phẩm. Biết cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
	- Vẽ, dán, xé, nặn…có nội dung về “ Trường, lớp mầm non, trung thu”.
	- Mẫu hướng dẫn cách làm.
- Các NVL: giấy màu, keo, kéo, đất nặn, màu nước, vải vụn,…
- Băng dính, lọ nhựa, lá cây, đất màu, sỏi….
	x

	x

	x

	x


	
	
	STEAM
Làm đèn lồng
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết cách làm đèn lồng từ các NVL khác nhau  
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, chia sẻ, thảo luận làm việc theo nhóm.
 - Trẻ mạnh dạn trả lời câu hỏi của cô.
- Rèn kỹ năng thiết kế, sắp xếp…
3. Thái độ: 
-  Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động.

	* HD: GV hướng dẫn trẻ chọn đồ dùng...cách thiết kế tạo thành kính vạn hoa
- Cách sắp xếp nguyên liệu, dính , dán… để hoàn thiện
- Trẻ  cùng nhau thiết kế để tạo ra sản 
phẩm.
- Trưng bày sản phẩm.
	- bìa catton, giấy, chì màu, kéo, hồ dán, băng keo....
- Mẫu của cô
	
	
	      
	x

	
	
	

Âm nhạc
	*KT:
- Trẻ mạnh dạn biểu diễn các bài hát múa về chủ đề kết hợp 1 số dụng cụ âm nhạc.
*KN:
- Rèn KNCH, kĩ năng biểu diễn tự tin và khả năng nghệ thuật ở trẻ.
*TĐ:
- Trẻ tích cực mạnh dạn tự tin trong các hoạt động.
	 - Trẻ lựa chọn dụng cụ âm nhạc, trang phục biểu diễn.
- Trẻ hát, múa về chủ đề.

	- Nhạc bài hát thuộc chủ đề.
- 1 số dụng cụ âm nhạc: sắc xô, thanh la, trống,..
- Trang phục biểu diễn, cờ, nơ, hoa,…
	x
	x
	x
	x

	5
	Góc xây dựng
	Xếp  trường mầm non
	*KT:
- Biết TT vai chơi, nhận góc chơi và sử dụng các  NVL để xây dựng công trình chung.
- Biết bố trí  các công trình  khoa học, đẹp.
*KN:
- Rèn kĩ năng xếp cạnh nhau, cách lắp ghép,.. phát triển khả năng tư duy óc sáng tạo cho trẻ.
- Rèn kỹ  năng hợp tác, chia sẻ với bạn.
*TĐ:
- Trẻ tích cực hoạt động, đoàn kết, lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định.

	- Nháo vữa, xúc vữa, chở nguyên vật liệu: gạch, lõi chỉ…
- Dùng dao lấy vữa xây  tường bao, hàng rào vườn cây
- Lắp ghép cổng, nhà, cây xanh, cây hoa…..
- Xếp công  trình:Bể bơi, nhà..…
	- Mẫu ghép toàn cảnh khuôn viên: bể bơi, công viên..
- Gạch , lõi chỉ, dao xây, xô, cuốc, máng vữa…
- Đồ chơi lắp ghép.

	x
	x
	x
	x

	
	
	Lắp ghép đồ chơi
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 1: “TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ”
Thời gian thực hiện: Từ 06/09/2023 đến 08/09/2023
Thứ 4  ngày 06  tháng 9 năm 2023
Tên hoạt động học: Truyện “ Vì sao bé Huy nín khóc
Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I.Mục đích yêu cầu
- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện,
- Rèn kỹ năng phát triền ngôn ngữ nói to, nói đủ câucho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ những người thân và bạn bè của mình khi gặp khó khăn. Biết vâng lời người lớn
II. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:
-Tranh chuyện, que chỉ, nhạc bài hát “Cháulên ba”
- Video truyện trên máy tính.
+ Đồ dùng của trẻ:
- Ghế đủ cho trẻ, hình ảnh cô giáo, các bạn
III. Tiến hành
1.Ổn định tổ chức
- Cô cùng trẻ hát bài “Cháu lên ba” trò chuyện về nội dung bài hat – Giới thiệu bài
2.Nội dung:
* Hoạt động 1: Kể chuyện cho trẻ nghe
- Cô giới thiệu tên truyện và kể cho trẻ nghe lần 1 kết hợp ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ.
*Tóm tắt nội dung câu chuyện
Câu chuyện kể về một bé tên là Huy.Ngày đầu đi học, bé Huy thấy mọi thứ rất lạ lẫm nên bé  Huy khóc suốt,cô giáo và các bạn dỗ nhưng bé Huy vẫn không nín.Đến khi nghe các bạn kể về ngày đi học đầu tiên của mình bé Huy mới quên cả khóc.Các bạn trong lớp không khóc nhè vì các bạn ấy không muốn mẹ của mình bị vấp ngã,bé Huy rất yêu mẹ cũng không muốn mẹ mình bị vấp ngã nên bé Huy đã nín khóc.
- Kể lần 2 kết hợp với tranh minh họa
* Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung câu chuyện
- Cô vừa kể câu chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Câu chuyện nói về ai?
- Ngày đầu đi học bé Huy thế nào? 
- Các bạn trong lớp đã kể cho bé Huy nghe những gì ?
- Vì sao bé Huy nín khóc?
- Giáo dục trẻ biết đoàn kết, yêu thương và giúp đỡ những người thân và bạn bè của mình khi gặp khó khăn. Biết vâng lời người lớn
* Hoạt động 3:Thực hành trải nghiệm
- Cho trẻ chọn  hình ảnh các nhân vật trong chuyện nhập vai các nhân vật theo lời dẫn chuyện của cô
* Hoạt động 3:Củng cố
- Cho trẻ xem video truyện 1 lần trên máy tính
3.Kết thúc tiết học : Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau.
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 07 tháng 9 năm 2022
Tên hoạt động học: Tô màu cầu trượt
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I.Mục đích yêu cầu
- TrÎ biÕt cách cầm bút  ngồi đúng tư thế , chọn màu để tô chùm bóngkhông chờm ra ngoài
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý ,ghi nhớ của trẻ,kỹ năng tô màu . lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định
- Trẻ hứng thú tích cực hoạt động, biết giữ gìn sản phẩm
II. Chuẩn bị: 
 + Đồ dùng của cô:
-Tranh mẫu gợi ý về các loại bóng khác nhau, giá treo tranh, giá trưng bày sản phẩm của trẻ, que chỉ
 + Đồ dùng của trẻ:
- Giấy A4 vẽ chùm bóng, sáp màu.bàn ghế đủ cho trẻ
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức:- Cô và trẻ hát bài : “ Quả bóng”,trò chuyện về bài hát ,giới thiệu bài
     2. Nội dung
    *Hoạt động 1: Quan sát đàm thoại.
- C« cho trÎ xem tranh mÉu: Cô có bức tranh vẽ cái gì?
- Con có nhận xét gì về bức tranh? 
- Bức tranh cô tô màu như thế nào?
- Cô chọn màu gì để tô? 
- Cô tô màu như thế nào? Có tô ra ngoài không?
     *Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ tô màu  chùm bóng bay
* Hướng dẫn kỹ năng tô màu
- Cô tô mãu cho trẻ xem kết hợp phân tích cách tô: Tay trái cô giữ giấy , tay phải cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay ngón giữa cô đỡ bút, tô khéo léo ở trong quả bóng  không tô ra ngoài
- Cho trẻ xem một số mẫu gợi ý mở rộng.
- Trẻ nhắc lại cách tô
- Nêu ý tưởng của trẻ chọn màu để tô
*Trò chơi: bóng tròn to
*Hoạt động 3: Trẻ thực hiện: 
- Cho trẻ đi lấy đồ dùng về chỗ tô
- Cô bao quát theo dõi giúp đỡ  trẻ khi cần thiết,động viên trẻ.
     * Hoạt động 4: Trưng bày nhận xét sản phẩm
- Cô cho trẻ treo tranh lên giá.
- Cho trẻ quan sát nhận xét sản phẩm của bạn và giới thiệu về bức tranh của mình.
- Cô nhận xét chung động viên khen trẻ.
3.Kết thúc tiết học: Cô cùng trẻ múa hát và chuyển sang hoạt động khác
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................... ......................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................
Thứ 06 ngày 08 tháng 9năm 2022
Tên hoạt động học: Dạy hát : “ Trường chúng cháu là trường mầm non”
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I.Mục đích yêu cầu
- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu bài hát ,nhớ tên bài hát, biết chơi trò chơi âm nhạc 
- Rèn khả năng chú ý ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Trẻ hát rõ lời bài hát 
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các  hoạt động.
II. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:
- Máy tính nhạc bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non” ;“Ngày đầu tiên đi học”.
+ Đồ dùng của trẻ: 
- Ghế đủ cho trẻ , đồ dùng âm nhạc
III. Tiến hành
 1.Ổn định tổ chức: - Trò chuyện với trẻ về trường mầm non
2. Nội dung
*Hoạt động 1: Dạy trẻ ca hát 
- Cô giới thiệu tên bài hát, tác giả.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1 không nhạc
- Cô hát lần 2 kết hợp với nhạc
- Cho trẻ nghe hát xem video về bài hát
- Cả lớp hát cùng cô 3- 4 lần không nhạc
- Hát 2-3 lần kết hợp với nhạc
- Trẻ hát theo tổ (3 tổ )
- Trẻ hát theo nhóm (3 nhóm)
-Trẻ hát cá nhân: 2 cá nhân - (cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Cho trẻ lựa chọn đồ dùng biểu diễn dưới nhiều hình thức khác nhau
* Đàm thoại: Tên bài hát, tên tác giả?
 * Hoạt động 2: Hát nghe “Ngày đầu tiên đi học” 
- Cô giới thiệu bài hát 
- Hát cho trẻ nghe lần 1 kết hợp vói nhạc.
- Lần 2 cho trÎ nghe hát trên máy tính kết hợp xem cô biểu diễn minh họa.
- Hỏi tên bài hát nghe
* Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc: Thi xem ai nhanh
- Cô giới thiệu trò chơi ,luật chơi ,cách chơi
- Tæ chøc cho trÎ chơi 3-4 lần
- Cho trẻ nhác lại tên trò chơi.
3.Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................…
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................

	
Ý KIẾN XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
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NGƯỜI THỰC HIỆN





         Vũ Thị Hà

	
Ý KIẾN XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: “LỚP HỌC CỦA BÉ”

Thời gian thực hiện: Từ 11/09/2023  đến 15/09/2023

Thứ 2 ngày 11 tháng 9 năm 2023
Tên hoạt động học: Bật nhảy tại chỗ
Lĩnh vực: Phát triển thể chất
I. Mục đích yêu cầu 
1. Kiến thức
- Trẻ biết nhảy bật tại chỗ liên tục 4-5 lần 1 lượt
- Trẻ nhớ tên vận động, biết cách chơi TCVĐ.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng quan sát chú ý, rèn tính nhanh  nhẹn, khéo léo, tính kiên trì, rèn kỹ năng chơi trò chơi vận động
3. Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia vận động, có tinh thần đoàn kết
II. Chuẩn bị : 
+ Đồ dùng của cô:
-Xắc xô, sân tập sạch sẽ, bằng phẳng, Nhạc bài hát “ Cả nhà thương nhau”
+ Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức
- Cho trẻ hát bài “Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Trò chuyện với trẻ về bài hát.
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Khởi động
- Cho trẻ xếp thành đội hình 3 hàng dọc theo tổ
- Chuyển về đội hình vòng tròn và đi các kiểu đi
- Về đội hình hàng dọc hát "Cùng đi đều"
* Hoạt động 2 : Trọng động 
+Tập BTPTC: tập kết hợp với nhạc bài hát  “ Cả nhà thương nhau" (2 lần x 4 nhịp)
- Tay: 2 tay đưa ta truớc lên cao
- Chân: Đứng khuỵu gối
- Bụng: Đứng cúi về phía truớc
- Bật: Bật tại chỗ
- Tập động tác nhấn mạnh: Bật
+ Vận động cơ bản “Bật nhảy tại chỗ”
- Cho trẻ chơi nhảy bật tự do.
- Cô giới thiệu vận động và vận động mẫu lần 1không phân tích
- Lần 2 vừa tập vừa phân tích vận động:
+ CB: Chân đứng rộng bằng vai 2 tay chống hông
T/H: Khi có hiệu lệnh dùng lực của đôi chân nhún xuống lấy đà sau đó nhảy lên tiếp đất nhẹ nhàng bằng hai mũi bàn chân sau đó cả bàn chân
- Gọi 1 trẻ lên làm mẫu và cho 1 trẻ khác nhận xét. 
* Trẻ thực hiện: Cho lần lượt từng trẻ lên vận động. (Chú ý sửa sai cho trẻ)
- Lần 2: Cho trẻ thi đua giữa 2 đội
- Lần 3: Cho cả lớp thi đua xem ai nhảy giỏi.
  ĐT: Tên vận động?
+Trò chơi vận động:Tung bóng bằng dải lụa.
-Cô giới thiệu trò chơi .luật chơi,cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................………………
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 3 ngày 12  tháng 9 năm 2023
Tên hoạt động học: Nhận biết 1 và nhiều
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ nhận biết được số lượng 1 và nhiều( biết các nhóm đối tượng có số lượng 1 và nhiều). Biết được mối quan hệ giữa một và nhiều.
- Trẻ biết sử dụng đúng từ “ Một và nhiều” tương ứng với nhóm đối tượng.
2. Kỹ năng
- Phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định
- Luyện kỹ năng phân biệt 2 nhóm đối tượng 1 và nhiều.
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học.
II. Chuẩn bị
- Mỗi trẻ 1 rổ có hoa , cây.... Nhạc bài hát “ Trường chúng cháu là trường mầm non”.
- 2 vườn . 1vườn cây và 1vườn hoa
III. Tiến hành:
1. Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ hát bài “Trường chúng cháu là trường mầm non”
- Trò chuyện với trẻ về lớp học của bé.
2. Nội dung:
*  Hoạt động 1: Ôn luyện
- Cho trẻ xem mô hình công viên trường mầm non  có gì?
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về mô hình
- Đây là gì? Có mấy cây? Cây màu gì?
- Ngoài ra còn có gì?
- Có mấy bông hoa? Bông hoa màu gì?
 * Hoạt động 2: Nhận biết một và nhiều
- Trong rổ chúng mình có gì? Cây, và hoa
- Chúng mình cùng chọn 1 cây giống cô và xếp ra bảng nào?
- Trước mặt chúng mình có gì?
- Có mấy cây? Lá màu gì?
- Cho cả lớp, cá nhân trẻ nói
- Trời tối trời sáng
- Cô có gì đây? Cho trẻ lấy bông hoa và xếp ra bảng nào?
- Bông hoa có màu gì?
- Có mấy bông hoa? (Cho cá nhân trẻ phát âm nhiều bông hoa)
- Cho trẻ đếm số bông hoa
- À những số lượng có 2 trở lên gọi là nhiều đấy.
- Chúng mình cùng nhìn xem phía trước mặt có gì?
- Bao nhiêu bông hoa? ( cho cả lớp, cá nhân phát âm)
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày:
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................……………………………………
Thứ 4 ngày 13 tháng 9 năm 2023
Tên hoạt động học: Nặn viên bi
                                                                         Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I.Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ nặn được viên bi, biết đặt tên cho sản phẩm
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng nặn xoay tròn, thành viên bi. 
- Rèn kỹ năng lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.
3.Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động, biết giữ gìn sản phẩm.
II. Chuẩn bị:
- 2- 3 viên bi (thật), mẫu của cô (3 mẫu) bảng nặn, dao cắt, đĩa nặn, đất nặn, bàn trưng bày sản phẩm đủ cho cô và trẻ hoạt động.
- Nhạc bài hát “quả bóng”. 
III. Tiến  hành:
1.Ổn định tổ chức
- Hát bài: quả bóng
- Trò chuyện với trẻ về bài hát, giới thiệu bài
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Quan sát đàm thoại
- Cô giới thiệu mẫu dành thời gian 1-2 phút cho trẻ quan sát 
- Các con vừa quan sát cái gì nhỉ ? có nhận xét gì về viên bi? Viên bi có đạc điểm gì?(Như thế nào?gợi ý để trẻ tập trung về màu săc, hình dáng )
* Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ nặn viên bi
+ Hướng dẫn kỹ năng nặn: 
Cô làm  mẫu cho trẻ xem kết hợp với phân tích cách làm. 
- Cô lấy đất màu  xanh làm mềm đất sau đó cô đặt xuống bảng dùng lòng bàn tay xoay tròn 
Hỏi trẻ: Cô vừa làm vừa hỏi trẻ cô đang làm gì?
- Cô nặn như thế nào? Cô dùng màu gì ?
- Sau đó cô làm gì?
- Cho trẻ xem một số mẫu gợi ý mở rộng.
+ Hỏi ý tưởng của trẻ .con nặn cái gì? Nặn như thế nào?
+ Trẻ thực hiện: 
- Cho trẻ đi lấy đồ dùng về chỗ nặn.
- Cô bao quát, theo dõi, giúp đỡ trẻ khi cần, động viên trẻ.
* Hoạt động  3: Sản phẩm của trẻ.
- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên bàn trưng bày.
- Cho trẻ quan sát nhận xét sản phẩm của bạn và giới thiệu về sản phẩm của mình. Trẻ đặt tên cho sản phẩm
- Cô nhận xét chung động viên khen trẻ.
3.Kết thúc tiết học: 
- Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................…………
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 5 ngày 14 tháng 9năm 2023
Tên hoạt động học: Dạy trẻ đọc thuộc thơ “ Bạn mới”
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I.Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
-  Trẻ thuộc lời bài thơ, đọc đúng lời, đúng nhịp điệu, nhớ tên bài thơ tên tác giả.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ, biết chọn hình ảnh minh họa bài thơ
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng mạch  lạc cho trẻ.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực hoạt động,.
II. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:
- Tranh vẽ nội dung bài thơ, que chỉ. Nhạc bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”
+ Đồ dùng của trẻ: Ghế đủ cho trẻ
III.Tiến hành
 1. Ổn định tổ chức 
- Cô cùng trẻ hát bài“ Cháu đi mẫu giáo” 
- Trò chuyện về bài hát:
- Cô giới thiệu tên bài thơ ,tên tác giả.
2.Nội dung.
* Hoạt động 1: Đọc thơ cho trẻ nghe
- Cô đọc diễn cảm lần1 kết hợp với cử chỉ điệu bộ.
- Giảng nội dung bài thơ.
- Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh
* Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài thơ
- Cô đọc cho chúng mình bài thơ gì? Do ai sáng tác?
- Bài thơ nói về ai?
- Bạn mơi đến trường con đã làm gì giúp bạn?
- Cô giáo đã nói gì?
- Giáo dục trẻ biết yêu quý bạn bè?
* Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thuộc thơ
	Cả lớp đọc cùng cô 3- 4 lần
	Cho trẻ đọc bài thơ thi đua theo tổ: 3 tổ.
	Đọc thơ theo nhóm: 3- 4 
	Cá nhân trẻ đọc cô sửa sai cho trẻ)
* Hoạt động 4: Củng cố
- Cô giới thiệu bài thơ được phổ nhạc thành bài hát, cô hát cho trẻ nghe
3. Kết thúc tiết học: 
- Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học sau.
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................……………
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 15 tháng 9 năm 2023
Tên hoạt động học: Dạy trẻ VĐ : “ Trường chúng cháu là trường mầm non”
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ

I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
- Trẻ thuộc bài hát ,biết vận động nhịp nhàng theo giai điệu của bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”.
- Trẻ có tư thế vận động phù hợp với giai điệu, nét mặt, điệu bộ vui tươi, thể hiện được cảm xúc khi vận động minh họa 
2. Kỹ năng
- Rèn tác phong biểu diễn cho trẻ.
3.Thái độ 
- Trẻ mạnh dạn bộc lộ cảm xúc và tích cực tham gia các hoạt động, 
II. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô
- Trang phục cô: đẹp và gọn gàng.
- Nhạc bài hát:”Trường chúng cháu là trường mầm non”, “Ngày đầu tiên đi học” 
+ Đồ dùng của trẻ: Ghế đủ cho trẻ ,trang phục biểu diễn , đồ dùng âm nhạc(thanh la, trống, sắc xô...)
III.Tiến hành 
1. Ổn định tổ chức: 
- Chơi TC: Dấu tay
- Trò chuyện với trẻ về đôi bàn tay của trẻ.
2. Nội dung
* Hoạt động  1: Trò chơi âm nhạc: 
- Cô giới thiệu trò chơi “Nghe giai điệu đoán tên bài hát”
- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi,cách chơi, hướng dẫn trẻ chơi.
- Cô nhận  xét động viên trẻ sau mỗi lần chơi
- Hỏi tên trò chơi:Cô cùng các con vừa chơi trò chơi gì?
* Hoạt động 2: Dạy KNVĐ “Trường chúng cháu là trường mầm non” .
- Cô mở nhạc bài hát cho trẻ đoán tên bài hát. 
- Cho trẻ hát 2 lần kết hợp với nhạc. (Cô sửa sai cho trẻ)
+ Hoạt động trải nghiệm
- Cho trẻ lựa chọn cách VĐ theo ý thích của trẻ
- Cô giới thiệu vận động hướng cho trẻ vận động theo tiết tấu chậm
- Cô vận động mẫu và phân tích cách vỗ đệm 
- Cả lớp hát vận động cùng cô không có dụng cụ 2 lần không nhạc
- Lần 3 kết hợp với nhạc (Cô sửa sai cho trẻ).
- Cô cho trẻ hát kết hợp vận động thi đua dưới nhiều hình thức.
- Thi đua biểu diễn theo tổ (3 tổ) 
- Thi đua biểu diễn theo nhóm (3- 4 nhóm). Cô sửa sai cho trẻ.
- Cá nhân trẻ lên biểu diễn (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
+ Đàm thoại: Tên bài hát, tên vận động? Tên tác giả?
* Hoạt động 3: Hát nghe   “Ngày đầu tiên đi học” của Nguyễn Ngọc Thiện
- Cô  giới thiệu tên bài hát, tác giả 
- Hát cho trẻ nghe lần 1 kết hợp với nhạc.
- Lần 2 trẻ hưởng ứng cùng cô
- Hỏi tên bài hát nghe.
3. Kết thúc tiết học
- Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau 
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................……………
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	


………………………………………………………………………………………………......................................................………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	
Ý KIẾN XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 3: “AN TOÀN TRONG TRƯỜNG MẦM NON”
Thời gian thực hiện: Từ 18/09/2023 đến 22/09/2023

Thứ 2 ngày 18 tháng 9 năm 2023
Tên hoạt động học: Bật tiến về phía trước
 Lĩnh vực: Phát triển thể chất  
I. Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức
- Trẻ biết dùng lực của đôi chân bật liên tục tiến về phía trước , biết chơi trò chơi vận động 
2.Kỹ năng
- Rèn kỹ năng phối hợp chân , mắt khi tham gia vận động 
- Rèn kỹ năng chờ đến lượt cho trẻ.
3.Thái độ
- Trẻ  tích cực tham gia hoạt động cùng cô và bạn.
- Trẻ có ý thức kỷ luật, tập trung chú ý, hợp tác với bạn bè khi tham gia hoạt
II. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô 
- Xắc xô, sân tập sạch sẽ, bằng phẳng, Nhạc bài hát “Một con vịt” phấn
+ Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, cờ, hoa.
 3. Tiến hành.
1.Ổn định tổ chức
- Hát :Một con vịt
- Trò chuyện với trẻ về bài hát
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Khởi động
- Cô bật nhạc bài “Trường chúng cháu là trường mầm non” cho trẻ khởi động
-  Cho trẻ xếp thành đội hình 3 hàng dọc theo tổ
- Chuyển về đội hình vòng tròn và đi các kiểu đi
- Về đội hình 3 hàng dọc theo tổ
* Hoạt động 2 : Trọng động 
+Tập BTPTC
- Tập kết hợp với nhạc bài hát "Trường chúng cháu là trường mầm non"
- Tay: 2 tay đưa ta truớc lên cao
- Chân: Đứng khuỵu gối
- Bụng: Đứng cúi về phía truớc
- Bật: Bật tại chỗ
+ Tập động tác nhấn mạnh: Chân
- Cho trẻ chơi tự do trải nghiệm.
+ Vận động cơ bản: Bật tiến về phía trước
- Cô giới thiệu vận động
- Tập mẫu lần 1 không phân tích
- Lần 2 tập kết hợp phân tích động tác 
TTCB: 2 chân đứng sát vạch xuất phát, 2 tay chống hông
TH:  Cô đứng trước vạch xuất phát, hai tay cô chống hông, khi có hiệu lệnh cô bật liên tiếp về phía trước cho đến hết. Sau đó cô đi về cuối hàng của mình đứng
- Gọi 2 trẻ lên vận động  mẫu
- Cả lớp nhận xét.
+ Trẻ thực hiện: Lần lượt 2 trẻ ở 2 hàng lên vận động- cô theo dõi và sửa sai cho trẻ
- Lần 2 cô cho nâng tăng thêm độ dài
- Lần 3: cho trẻ thi đua theo tổ. 
  ĐT: Tên vận động?
+ Trò chơi vận động: Ném bóng vào rổ
- Cô giới thiệu tên trò chơi ,luật chơi,cách chơi và hướng dẫn trẻ chơi 
- Cho trẻ chơi 2 lần ,lần 2 cho trẻ thi đua giữa các tổ 
- Cô hỏi tên trò chơi ,nhận xét động viên trẻ
* Hoạt động  3: Hồi tĩnh:
-  Cho trẻ ngồi nhẹ nhàng xoa bóp chân tay
 3. Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
Thứ 3 ngày 19 tháng 9 năm 2023
Tên hoạt động học:Bé đến trường thật an toàn 
 Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I.Mục đích, yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ biết khi đến trường nên chơi ở những chỗ nào? Cần phải tránh xa những nơi nào, biết cách tự bảo vệ bản thân mình khi đến trường.
+ Khi chơi với những loại đồ chơi ngoài trời thì các con phải chú ý điều gì?
+ Khi tháy bạn sử dụng hay làm việc gì có thể gây nguy hiểm , hay sử dụng các loại đồ dùng gây nguy hiểm cho bạn , cho người khác thì chúng ta phải làm gì?
- Cô GD trẻ biết tránh xa những nơi nguy hiểm,không lại gần những nơi nguy hiểm và không làm những việc có thể gây nguy hiểm cho mình và người khác,
( Cô cho trẻ xem một số tranh ảnh cảnh báo nguy hiểm)
*Hoạt động 2:Trò chơi củng cố:
+ Trò chơi 1:  Thi xem ai nhanh
-Cô đưa các hình ảnh hoặc các hành vi nguy hiểm trẻ nói tên và trả lời
+ Trò chơi 2: Gạch những hành vi sai
-  Cô hướng dẫn cách chơi , tổ chức cho trẻ chơi, nhận xét động viên trẻ.
3. Kết thúc tiết học: 
- Cho trẻ đọc bài “ Bập bênh” cho trẻ ra sân chơi.
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của. trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................…
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 20 tháng 9 năm 2023
Tên hoạt động học:Dạy trẻ đọc thuộc thơ “ Giúp bạn” 
 Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

I. Mục đích yêu cầu
1.Kiến thức
-  Trẻ thuộc lời bài thơ, đọc đúng lời, đúng nhịp điệu, nhớ tên bài thơ tên tác giả.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ, biết chọn hình ảnh minh họa bài thơ
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng mạch  lạc, không ngọng cho trẻ.
3. Thái độ 
- Trẻ hứng thú tích cực hoạt động,.
II. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:
- Tranh vẽ nội dung bài thơ, que chỉ. Nhạc bài hát “Đu quay”
+ Đồ dùng của trẻ: Ghế đủ cho trẻ
III.Tiến hành
 1.Ổn định tổ chức 
- Cô cùng trẻ hát bài “Đu quay” 
- Trò chuyện về bài hát
- Cô giới thiệu tên bài thơ ,tên tác giả.
2. Nội dung.
* Hoạt động 1: Đọc thơ cho trẻ nghe
- Cô đọc diễn cảm lần1 kết hợp với cử chỉ điệu bộ.
- Giảng nội dung bài thơ.
- Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh minh họa 
* Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thuộc thơ:
- 	Cả lớp đọc cùng cô 3- 4 lần
	- Cho trẻ đọc bài thơ thi đua theo tổ: 3 tổ.
	- Đọc thơ theo nhóm: 3- 4 
	- Cá nhân trẻ đọc cô sửa sai cho trẻ)
* Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài thơ
- Cô đọc cho chúng mình bài thơ gì? Do ai sáng tác?
- Bài thơ nói về ai?
- Giờ chơi đến, các bạn được chơi những trò chơi gì nào ?
- Khi đang chơi thì bạn bị làm sao?
- Khi bạn bị ngã bạn nhỏ đã làm gì?
- Bài thơ nhắc nhở chúng mình điều gì? 
- Giáo dục trẻ biết giúp đỡ bạn khi bạn bị ngã.
* Hoạt động 3: Củng cố
- Cô dạy trẻ đọc thơ kết hợp với hình ảnh các nhân vật trong bài thơ
3. Kết thúc tiết học: 
- Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau.

Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................………................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 5 ngày 21 tháng 9 năm 2023 
Hoạt động học: Xếp tương ứng 1-1
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức
 Trẻ biết cách xếp tương ứng 1-1 từng đối tượng của 2 nhóm đồ vật
- Củng cố số lượng trong phạm vi 3
2. Kĩ năng:
- Luyện  trẻ cách xếp tương ứng 1 – 1
- Rèn kĩ năng ghi nhớ có chủ định cho trẻ.
- Rèn kĩ năng đếm và khả năng sắp xếp cạnh nhau trên cùng 1 mặt phẳng
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động tập thể 
- Biết giữ gìn đồ dùng , đồ chơi
II. CHUẨN BỊ.
- Rổ đựng đồ dùng, mỗi trẻ 3 quả bông hoa , 3 cái lá, 1 bảng con, tranh nối, bút sáp
- Trang phục gọn gàng
III. Tiến hành 
 1. Ôn định tổ chức:
Trò chơi “ chiếc hộp kì diệu”
2. Nội dung 
*Hoạt động 1.Ôn số lượng trong phạm vi 1
- Cô có gì đây?
- Các con đi học ngoan, nên hôm nay cô đem đến lớp mình 1 hộp quà các con có thích không?
- Cô có gì đây?
- Có mấy bông hoa ?
-Có mấy chiếc nhụy hoa?
-  (Sau mỗi lần cô đưa đồ dùng cho trẻ đếm)
 * Hoạt động 2. Dạy trẻ cách xếp tương ứng 1 -1
- Đoán xem - đoán xem
- Cô đố các con đoán xem cô có gì?
- Cô tặng mỗi bạn 1 rổ đồ dùng?
- Trong rổ có gì vậy các con?
- Các con hãy lấy những bông hoa ra nào?
- Các con đã có bông hoa, bây giờ để các con hãy xếp trên mỗi bông hoa là 1 nhụy hoa nào.
-Các con hãy xếp tương ứng 1bông hoa với 1 nhụy hoa , nhụy hoa caccs con hãy xếp trên bông hoa nhé ?
- Các con vừa xếp được gì?
- Các con xếp như thế nào?
Cô khái quát lại: Các con đã xếp trên mỗi nhụy hoa trên 1 bông hoa . Như vậy chúng ta vừa xếp tương ứng 1 – 1 của hai nhóm đồ vật đấy
- Cô cho trẻ nhắc lại: Xếp trên mỗi bông hoa là 1 nhụy hoa  
- Khi xếp tương ứng 1-1 con xếp như thế nào?
(Gọi 2-3 trẻ).
=> Các con vừa đặt nhụy hoa trên 1 bông hoa . Vậy là chúng mình vừa xếp tương ứng 1 – 1 đấy.
- Xếp tương ứng 1 – 1 là xếp một  đối tượng của nhóm này với 1 đối tượng của nhóm khác 
- Cô cho cả lớp, tổ, cá nhân nhắc lại nhiều lần 
* Hoạt động 3: Luyện tập củng cố
- Cô tặng chúng mình rất nhiều đồ dùng và những cái đĩa đấy.
- Bây giờ các con hãy xếp những đồ dùng đó ra nào?
- Cứ mỗi đồ dùng các con hãy xếp lên một cái đĩa nào?
- Con vừa xếp được gì?
- Con xếp như thế nào?
-Vậy khi xếp tương ứng 1-1 con xếp như thế nào?
* Trò chơi: Ai nhanh nhất
Vừa rồi các con học rất giỏi nên cô thưởng cho chúng mình trò chơi : Ai nhanh nhất
+ Lần 1: Cách chơi: Cô chia lớp làm 2 đội mỗi đội sẽ lên gắn các hình tương ứng theo mẫu
( 1 hình tròn - 1 hình vuông, 1 bông hoa – 1 chậu hoa)
- Đội nào gắn đúng đội đó sẽ dành chiến thắng
- Vừa rồi các đội chơi rất giỏi lên cô thưởng cho chúng mình 1 cuộc đi dạo chơi
3. Kết thúc: Cô mở nhạc : làm bác sỹ cho trẻ hát và đi theo hàng cất đồ
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................……
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................
Thứ 6 ngày 22 tháng 9 năm 2023
Tên hoạt động học: Dạy hát “ Đu quay”
 Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. Mục đích yêu cầu:
1. Kiến thức
- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu bài hát nhớ tên bài hát, biết chơi trò chơi âm nhạc
2. Kỹ năng
- Rèn khả năng chú ý ghi nhớ có chủ định cho trẻ. hát rõ lời, đúng giai điệu.
 3. Thái độ
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:
- Máy tính nhạc bài hát “Đu quay”;“Quả bóng”.
+ Đồ dùng của trẻ:
 - Ghế ,nhạc cụ cho trẻ, 
III. Tiến hành
1. Ổn định tổ chức:
- Trò chuyện về trường mầm non
- Trong sân trường có những đồ chơi gì? 
2. Nội dung
 *  Hoạt động 1: Dạy hát“Đu quay”- Mộng Lân
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1không nhạc
- Cô hát lần 2  kết hợp với nhạc
- Cô đọc lời bài hát, cho trẻ nghe hát xem video về bài hát
- Cả lớp hát cùng cô không nhạc3-4 lần 
- Hát 1-2 lần kết hợp với nhạc
- Trẻ hát theo tổ (3 tổ)
- Trẻ hát theo nhóm (3-4 nhóm)
- Cá nhân trẻ hát.
+Hoạt động trải nghiệm
- Cho trẻ lựa chọn đồ dùng biểu diễn dưới nhiều hình thức khác nhau
+ Đàmthoại: Tên bài hát? Tên tác giả?
 Hoạt động  2: Trò chơi âm nhạc: “Khiêu vũ”
- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi và cho  trẻ chơi.
- Cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.
Hoạt động 3: Hát nghe“ Quả bóng” Huy trân
- Cô giới thiệu tên bài hát.
- Hát cho trẻ nghe lần1 kết hợp với nhạc.
- Lần 2 cô và trẻ cùng biểu diễn
3.Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………......................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................……
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................

	
Ý KIẾN XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 4: “LỄ HỘI CỦA BÉ”
Thời gian thực hiện: Từ 25/09/2023 đến 29/09/2023
Thứ 2 ngày 25  tháng 9 năm 2023
Tên hoạt động học: Tập rửa tay bằng xà phòng        
 Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất
I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết rửa tay đúng các thao tác
- Biết rửa tay khi tay bẩn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
- Trẻ rửa tay, thực hiện thao tác khéo léo.
 - Trẻ có thói quen giữ gìn đôi tay luôn sạch sẽ.
II. Chuẩn bị:
- 2 bình nước, 1 giá đựng, 2 xô, 2 chậu.
- Thảm khô trải dưới chân trẻ
- Khăn lau tay cho trẻ
III. Tiến hành
 1. Hoạt động 1:Gây hứng thú
- Cô cùng trẻ quan sát clip về rửa tay.
- Các bạn nhỏ trong đoạn video đã làm gì ? ( Rửa tay)
- Vì sao phải rửa tay?
- Hàng ngày con rửa tay vào những lúc nào?,.....
- Cô khẳng định lại.
 2. Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay.
- Để rửa tay đúng thao tác các con hãy cùng quan sát cô rửa tay dưới vòi nước sạch.
+ Cô làm mẫu lần 1: Không giải thích
+ Cô làm mẫu lần 2: giải thích các thao tác
+ Trước khi rửa tay cô xắn cao tay áo lên để khỏi ướt. Cô bắt đầu thực hiện.
* Bước 1: vặn vòi nước vừa đủ làm ướt 2 bàn tay( chú ý chúc mũi 2 bàn tay xuống phía dưới miệng xô nước) rồi vặn vòi nước lại. Xoa xà phòng vào 2 lòng bàn tay 1 lượng vừa đủ, chà sát 2 lòng bàn tay vào nhau để tạo bọt.
* Bước 2: Dùng các ngón tay và lòng bàn tay này cuốn lần lượt từng ngón tay của bàn tay kia và ngược lại.
* Bước 3: Dùng lòng bàn tay này chà sát chéo lên cổ tay, mu bàn tay kia và ngược lại.
* Bước 4: Dùng các đầu ngón tay của bàn tay này miết vào kẽ giữa từng ngón của bàn tay kia và ngược lại.
* Bước 5: Chụm 5 ngón tay của tay này cọ vào lòng bàn tay kia bằng cách xoay đi xoay lại
* Bước 6: Xả cho tay sạch hết xà phòng dưới vòi nước sạch.
* Bước 7: Lấy khăn và lau khô tay.
- Mời 1 trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện xong, mời trẻ khác nhận xét về các thao tác rửa tay của bạn. Cô gợi ý cho trẻ nêu lại các bước rửa tay.
- Bây giờ chúng mình cùng thi “ tập rửa tay nhé”
- Cho lần lượt trẻ ở lớp lên thực hiện- 2 trẻ thực hiện 1 lần : Cô bao quát và gợi ý, sửa sai trong lúc trẻ thực hiện.
* Hoạt động 3: Vận động theo nhạc bài “ Vũ điệu rửa tay”.
- Cô cùng trẻ vận động theo nhạc bài “ Vũ điệu rửa tay”.
3. Kết thúc tiết học :Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….................…………………………
Thứ 3 ngày 26  tháng 9 năm 2023
Tên hoạt động học: Trò chuyện về ngày tết trung thu
 Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I. Mục đích yêu cầu:
-  Trẻ biết ngày 15/8 hàng năm là ngày tết trung thu.
-  Biết được  ngày tết trung thu trẻ được phá cỗ, rước đèn.
- Biết được ngày tết trung thu có nhiều bánh kẹo, đèn ông sao, đèn lồng , mặt nạ ,.
-  Phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc cho trẻ.
- Trẻ có cảm xúc vui tươi phấn khởi về ngày tết trung thu
- Thích tham gia vào các hoạt động đón tết trung thu
II. Chuẩn bị: 
+ Đồ dùng của cô:
-Thình ảnh về một số hoạt động đón tết trung thu trên máy tính: Múa lân, phá cổ, rước đèn.
- Một số bài hát về tết trung thu
+  Đồ dùng của trẻ:Hoa quả, các loại bánh trung thu cho trẻ chơi trò chơi.
III. Tiến hành
1.Ổn định tổ chức
- Cho trẻ hát bài “Chiếc đèn ông sao”
- Các con vừa hát bài bài gì?
- Bài hát nói về điều gì?
2. Nội dung:
* Hoạt động 1: Trò chuyện về ngày Tết trung thu:
Cô hỏi trẻ  ngày rằm tháng tám là ngày gì? 
- Giới thiệu về ngày Tết trung thu.
- Ngày tết trung thu mọi người thường làm gì? 
- Tại gia đình của các con mẹ con chuẩn bị những gì để đón trung thu ?
- Các con làm gì để giúp đỡ bố mẹ?
- Bố, mẹ, ông bà thường mua gì vào ngày Tết trung thu?
- Nhà các con có mua bánh nướng bánh dẻo không?
= > Cho trẻ quan sát bánh nướng bánh dẻo . 
- Vào ngày Tết này, người ta thường tổ chức hoạt động gì?
+ Cho trẻ quan sát hình ảnh rước đèn:
 - Đây là hình ảnh các bạn nhỏ đang làm gì?
- Trên tay các bạn cầm gì?
- Tết trung thu là ngày 15/8 âm lịch đấy các con trăng rất sáng và tròn vào ngày này thường diễn ra rất nhiều hoạt dộng và đây là hoạt động rước đèn dưới ánh trăng đấy các con.
- Cho trẻ đồng thanh: “ Rước đèn dưới trăng”
- Ngoài đèn ông sao ra các con còn được bố mẹ mua cho những đồ chơi gì?
- Cho trẻ quan sát một số loại đồ chơi trung thu (Đèn lồng ,mặt lạ …).
+ Cho trẻ xem hình ảnh phá cổ.
Giáo dục trẻ không ăn nhiều bánh kẹo vì ăn nhiều bánh kẹo sẽ dẫn đến sâu răng ,khi ăn bánh kẹo xong không được vứt rát bừa bải và khi người lớn phát quà trung thu thì các con phải nhận bằng 2 tay và nói cảm ơn.
* Hoạt động 2: Trò chơi : “ Đội nào nhanh nhất ”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, luật chơi, cách chơi, hướng dẫn trẻ chơi.
- Cô chia trẻ làm 3 đội,nhiệm vụ của các đội là bật qua 2 vòng chạy lên lấy trái cây, bánh kẹo và xếp thành mâm cổ trung thu khi hết thời gian đội nào xếp được mâm quả nhanh hơn và đẹp hơn thì đội đó chiến thắng.
- Cho trẻ chơi.
- Nhận xét động viên trẻ .
3. Kết thúc tiết học :Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………...............………………………………………
Thứ 4 ngày 27 tháng 9 năm 2023
Tên hoạt động học:  Làm đèn lồng ( EDP)
 Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. CÁC LĨNH VỰC HƯỚNG TỚI
S- Khoa học: Trẻ biết tên một số loại đèn lồng, cấu tạo ( thân, dây, tay cầm); biết đèn lồng là loại đồ chơi sử dụng trong dịp trung thu.
T- Công nghệ:  Đèn led phát sáng, Sử dụng kéo, bút, súng bắn nến, bút dạ, dập lỗ, dập ghim…
E- Kĩ thuật: Quy trình chế tạo cái đèn lồng, các kỹ năng vẽ, buộc dây, gắn.
M- Toán: Hình dạng cuar thân đèn.
A- Nghệ thuật: Trang trí cái đèn lồng đẹp, thẩm mỹ.
Ngôn ngữ: Trẻ nghe hiểu và biết cách biểu đạt
TCKNXH: Trẻ biết chia sẻ hợp tác làm việc nhóm
II. CHUẨN BỊ
- Máy tính, Kéo, dập lỗ, lon bia, vỏ lon sữa, bìa A4 các màu, dây ruy băng, bút viền, bút chì, thước kẻ, giấy vẽ thiết kế, bìa, xốp, đề can, hồ dán, đinh, súng bắn nến, đèn nét...đủ cho trẻ dùng.
- Đèn lồng mẫu
III. QUY TRÌNH THIẾT KẾ KỸ THUẬT
Bước 1: Hỏi
Tạo tình huống: Các con ơi cô đố chúng mình biết sắp đến ngày gì nhỉ? Sắp đến tết trung thu rồi. Lớp mình còn bạn nào chưa có đèn lồng? Chúng mình sẽ làm gì để giúp các bạn có đèn lồng?
- Các con biết những loại đèn lồng nào? Con nhìn thấy đèn lồng ở đâu? (Trên ti vi, ngoài cửa hàng, quán, ở tranh vẽ…)
- Tối thì đèn lồng sẽ như thế nào?
- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm, công dụng của đèn lồng
+ Đèn lồng có những phần nào? (Thân đèn, cán cầm, dây nối) 
- Cho trẻ quan sát đèn lồng mẫu và hỏi trẻ: 
+ Cô có gì đây? Con hãy quan sát và cho Cô biết
+ Đèn lồng có màu gì? Có những phần nào
Giới thiệu các nguyên liệu làm các bộ phận của đèn lồng
Nêu tiêu chí để làm đền lồng phát sáng:
+ Có đầy đủ các bộ phận
+ Đèn phát sáng
+ Trang trí đẹp mắt.
Bước 2: Tưởng tượng
- Cái đèn lồng của các con định làm như thế nào?
+ Chọn gì làm tay cầm: que, cành cây.
+ Màu gì?
+ Hình gì?
- Thân của nó có dạng hình gì? Trông như thế nào? Màu gì? Chọn nguyên liệu gì?
Bước 3: Lập kế hoạch
Trẻ chọn nguyên vật liệu
Làm bản thiết kế.
Lựa chọn buộc dây vào thân đèn là khó nhất – Gơij ý cách làm.
Hỏi trẻ định làm thế nào để gắn phần dây vào thân
+ Đục lỗ + Buộc dây
+ Dập ghim và đính dây.
Bước 4: Thực hiện
- Trẻ thực hiện làm đèn lồng theo nhóm ( 4-5 trẻ/ nhóm)
- Giáo viên bao quát hỗ trợ trẻ (nếu cần)
- Trẻ chia sẻ sản phẩm của nhóm mình: 
+ Kiểm tra tiêu chí
+ Tại sao lại trang trí như vậy?
- Cho trẻ đi thử 1-2 vòng xem có chắc chắn không.
Bước 5: Cải tiến
- Rút ra bài học kinh nghiệm (trẻ học được điều gì?)
- Cô gợi mở đặt câu hỏi:
-  Các con muốn điều chỉnh cái đèn lồng của mình không? Nếu được làm lại con có thay đổi gì?
 (Đưa ra vấn đề mới)
- Trẻ tặng đèn cho bạn - Tổ chức cho trẻ rước đèn….
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 28 tháng 9 năm 2023
Tên hoạt động học: Dạy trẻ đọc thuộc thơ: “Trăng sáng”
 Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
I.Mục đích yêu cầu
-  Trẻ thuộc lời bài thơ, đọc đúng lời, đúng nhịp điệu. Trẻ hiểu nội dung bài thơ, biết chọn hình ảnh minh họa bài thơ
- Trẻ nhớ tên bài thơ tên tác giả.
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng mạch  lạc cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tích cực hoạt động,.
II. Chuẩn bị: 
+ Đồ dùng của cô:
- Tranh vẽ nội dung bài thơ, que chỉ. Nhạc bài hát “Rước đèn dưới ánh  trăng”
+ Đồ dùng của trẻ: Ghế đủ cho trẻ, hình ảnh rời trăng tròn trăng khuyết
III.Tiến hành
1.Ổn định tổ chức:
-  Hát bài “Rước đèn dưới ánh trăng”.Trò chuyện về bài hát:
- Cô giới thiệu tên bài thơ ,tên tác giả.
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Đọc thơ cho trẻ nghe: “Trăng sáng ” của tác giả Nhược Thủy
- Cô đọc diễn cảm lần1 kết hợp với cử chỉ điệu bộ.
- Giảng nội dung bài thơ theo tranh.: Vào các đêm rằm ánh trăng tỏa sáng khắp mọi nơi, nhờ có ánh trăng mà sân nhà em bé trong bài thơ cũng được tỏa sáng , những hôm trăng khuyết thì giống như con thuyền trôi, em bé đi đến đâu là  trăng cũng theo em bé đi. Như muốn đi chơi cùng em bé.
- Cô đọc lần 2 kết hợp với tranh
* Hoạt động  2: Tìm hiểu nội dung bài thơ
- Cô đọc cho chúng mình bài thơ gì? Do ai sáng tác?
- Bài thơ nói về ai?
- Bạn nhỏ trong bài thơ đã nhìn thấy trăng như thế nào?
- Trăng tròn như thế nào? Trăng khuyết thì giống cái gì?
- Con có yêu trăng không?
- Giáo dục trẻ biết yêu thiên nhiên ?
* Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thuộc thơ:
- Cả lớp đọc cùng cô 3- 4 lần
- Cho trẻ đọc bài thơ thi đua theo tổ: 3 tổ.
- Đọc thơ theo nhóm: 3- 4 
- Cá nhân trẻ đọc kết hợp dụng cụ âm  nhạc.(cô sửa sai cho trẻ)
+ Hoạt động trải nghiệm
Cô cho trẻ đọc thơ kết hợp với hình ảnh các nhân vật trong bài thơ 2-3 lần 
* Hoạt động 4: Củng cố: 
- Bài thơ được phổ nhạc thành bài hát, cô hát cho trẻ nghe
3.Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau.

Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................…………
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………................……………
Thứ 6 ngày 29 tháng 9 năm 2023
Tên hoạt động học:  Dạy hát: “Chiếc đèn ông sao”
 Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I.Mục đích yêu cầu:
- Trẻ thuộc bài hát, hát đúng giai điệu bài hát nhớ tên bài hát, biết chơi trò chơi âm nhạc
- Rèn khả năng chú ý ghi nhớ có chủ định cho trẻ.Trẻ hát rõ lời, đúng giai điệu bài hát .Rèn kỹ năng ca hát cho trẻ.
- Trẻ hứng thú tích cực hoạt động.
II. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:
- Máy tính nhạc bài hát ““Rước đèn dưới trăng”;“Chiếc đèn ông sao”.
+ Đồ dùng của trẻ:
 - Ghế ,nhạc cụ cho trẻ, 
III. Tiến hành
1.Ổn định tổ chức:Trò chuyện về ngày tết Trung thu
- Ngày Tết Trung thu chúng mình chuẩn bị những gì?
- Tết Trung thu chúng mình được làm gì?
- Khi đi rước đèn con thấy thế nào?
2. Nội dung
* Hoạt động 1: Dạy hát “ Chiếc đèn ông sao”- Phạm Tuyên
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1không nhạc
- Cô hát lần 2  kết hợp với nhạc
- Cô đọc lời bài hát, cho trẻ nghe hát xem video về bài hát
- Cả lớp hát cùng cô không nhạc3-4 lần 
- Hát 1-2 lần kết hợp với nhạc
- Trẻ hát theo tổ (3 tổ)
- Trẻ hát theo nhóm (3-4 nhóm)
- Cá nhân trẻ hát.
+Hoạt động trải nghiệm
- Cho trẻ lựa chọn đồ dùng biểu diễn dưới nhiều hình thức khác nhau
+ Đàmthoại: Tên bài hát? Tên tác giả?
*  Hoạt động  2: Trò chơi âm nhạc: “Rước đèn”
- Cô giới thiệu trò chơi, hướng dẫn cách chơi và cho  trẻ chơi.
- Cho trẻ nhác lại tên trò chơi.
* Hoạt động 3: Hát nghe“Rước đèn dưới trăng” Phạm Tuyên”
- Cô giới thiệu tên bài hát.
- Hát cho trẻ nghe lần1 kết hợp với nhạc.
- Lần 2 cô và trẻ cùng biểu diễn
3.Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ hướng cho trẻ tới giờ học lần sau
Dự kiến đánh giá trẻ hàng ngày: 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................................................................................
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................
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